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BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG
Tặi ngày 31 tháng 12 năm 2022

Chỉ tiêu Mã số
Thuyêt
minh

Số cuổi kỳ sồ cuối kỳ
31.12.2022 31.12.2021

A B c ~ w ~ E
TÀI SÁN

A. TÀI SÀN NGÁN HAN (100 = 110 + 130) 100 189,930,386,358 325,960,144,493
I. Tài sản tài chinh 110 189.879,969,376 325.724.082.711
1. Tiền và các khoản tươnq đươnq tiền 111 VI.1 19.316.483,722 93'ö37 730,539
1.1. Tiền 111.1 19,316.483,722 93,637,730,539
1.2. Các khoản tươnq đươnq tiền 111.2 - -

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 112 92,863,750,998 120,162,145,779

3. Các khoản đầu tư nắm qiữ đến nqày đáo hạn (HTM) 113 - -

4. Các khoản cho vay 114 VI.3 74,652,671,196 110,727,769,411
5. Tải sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 115
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chinh vả tài 
sản thế chắp

116 (...) (...)

7. Các khoản phải thu 117 1,552,718.103 742,753.968
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính 117.1
7.2. Phải thu vả dự thu cổ tức, tiền lãi các tải sản tải chinh 117.2 1,552,718,103 742,753,968

7.2.1. Phải thu cồ tức, tiền lãi đến ngày nhân 117.3
7.2.2. Dư thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 117.4 VI.4 1,552,718,103 742,753,968
8. Trả trước cho nqưòi bán 118 VI.5 430,109,440 446,380,540
9. Phải thu các dich vu CTCK cunq cấp 119
10. Phải thu nôi bô 120
11. Phải thu về lỗi giao dich chứng khoán 121
12. Các khoản phải thu khác 122 1,064,235,917 7,302,474
13. Dư phòng suy giảm giá tri các khoản phải thu (*) 129 (...) (-■)
li. Tài sản nqắn han khác 130 50,416,982 236.061.782
1. Tam ứnq 131
2. Vât tư văn phònq, công cu, dung cụ 132
3. Chi phi trả trước nqắn hạn 133 VI.6a 50,416,982 236,061,782
4. Cầm cố. thế chấp, ký quỹ, ký cươc nqắn han 134
5. Thuế giả tri gia tăng đươc khấu trừ 135
6. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 136
7. Tàrsản ngắn han khác 137 Ỳ

8. Giao dich mua bán lai trái phiếu Chính phù 138
9. Dư phònq suy giảm qiá tri tài sản ngắn han khác 139 (.... ) (....1
B. TAI SẢN DẢI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 
250 - 260)

200 20,436,707,202 9.667,258,020

I. Tài sản tài chính dài han 210
1. Các khoản phải thu dài han 211
2. Các khoán đầu tư 212
2.1. Các khoản đầu tư nắm qiữ đến ngày đáo hạn 212-1
2.2. Đầu tư vào công ty con 2122
2.3. Đầu tư vào cônq ty liên doanh, liên kết 212.3
2.4. Đầu tư dài han khác 212.4
3. Dư phònq suy giảm tài sản tải chinh dài han 213
II. Tài sán cố đinh 220 2.313,442,131 2,817,253,123
1. Tải sản cố đinh hữu hình 221 VI.7 985,034,895 202,530,900
- Nguyên giá 222 3,687,777,256 2,661,404,556
- Giá tri hao mòn lũy kế (*) 223a (2,702.742,361) (2,458.873,656)
- Đánh qiá TSCĐHH theo qiá tri hơp lý 223b
2. Tái sản cố đinh thuê tái chính 224
- Nquyên qiá 225
- Giá tri hao mòn lũy kế (*) 226a
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị họp lý 226b



3. Tá! sản cố đinh vỏ hinh 227 VI.8 1,328,407,236 2,614,722,228
- Nquyên qiá 228 7,704 726,000 7,551,776,000
- Giá tri hao mòn lũy kể (*) 229a (6,376,318,764) (4,937,053,772)
- Đánh qiá TSCĐVH theo qiá tri hợp lý 229b
III. Bất đônq sản đấu tư 230 -
- Nguyên giá 231 - -
- Giá tri hao mòn lũy kế (*) 232a ĩ r -
- Đánh qiá BĐSĐT theo qiá tri hơp lý 232b - -
IV. Chi phi xây dưnq cơ  bản dò' danq 240 - -
V. Tài sản dài han khác 250 18,123,265,071 6.850,004,892
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dải hạn 251 VI.9 590,400,000 590,400,000
2. Chi phi trả trước dài han 252 VI.6b 31,516,168 63,571,093
3. Tải sản thuế thu nhâp hoãn lai 253 10,594,791,893
4. Tiền nôp Quỹ Hỗ trơ thanh toán 254 VI.10 6,906,557,010 6,196,033,799
5. Tài sản dài han khác 255
VI. Dư phỏnq suy qiảm qiá tr i tài sản dài han 260

TỐNG CONG TAI SẢN (270 = 100 + 200) 270 210,367,093,560 335,627,402,513
c . N ơ  PHÁI TRẢ (300 = 310 + 340) 300 2.430,831,526 21.118,929433
i. Nơ phài trả nqắn han 310 2,430 831,526 19,805,253,107
1. Vay vả nơ thuê tải chinh ngần han 311
1.1. Vay ngắn han 312
1.2. No' thuê tài chính nqắn han 313
2. Vay tải sản tài chính nqắn han 314
3. Trái phiếu chuyển đổi nqắn han - cấu phần nọ' 315
4. Trái phiếu phát hành nqắn han 316
5. Vay Quỹ Hỗ tro' thanh toán 317
6. Phải trả hoat đônq qiao dịch chứng khoán 318 942,990,000 16,616,980,000
7. Phải trả về lỗi qiao dich các tài sản tài chính 319
8. Phải trà nqười bán nqắn han 320
9. Nqười mua trả tiền trước ngắn hạn 321
10. Thuế và các khoản phải nôp Nhà nước 322 VI.11 299,996,418 2,071,396,716
11. Phải trả nqười lao đônq 323 732,369,814 660,775,310
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 324
13. Chi phỉ phải trá ngần hạn 325 VI.12 251,203,457 451,827,244
14 Phải trả nói bô ngắn han 326
15. Doanh thu chưa thưc hiên nqắn han 327
16. Nhân ký quỹ, ký CU’O'C ngắn han 328
17. Các khoản phải trả, phải nóp khác nqắn hạn 329 VI.13 204,271,837 4,271,837
18. Dư phỏnq phải trả ngắn han 330
19. Quỹ khen thưởnq, phúc lơi 331
20. Giao dich mua bán lai trái phiếu Chinh phủ 332
II. No' phải trá dài han 340 - 1,313,678,326
1. Vay và nơ thuê tài chính dài hạn 341
1.1. Vay dãi han 342
1.2. Nơ thuê tải chinh dài han 343
2. Vay tải sán tải chinh dải han 344
3. Trải phiếu chuyển đồi dài han - cẩu phần nơ 345
4. Trái phiếu phát hành dài han 34 6
5. Phải trả nqưới bán dài han 347
6. Nqười mua trả tiền trước dài han 348
7. Chi phí phải trả dài han 349
8. Phải trả nôi bô dài han 350
9. Doanh thu chưa thưc hiện dài hạn 351
10. Nhân ký quỹ, ký cươc dài han 352
11. Các khoản phải trả, phải nôp khác dải hạn 353
12. Dư phòng phải trả dài han 354
13. Quỹ bảo vê Nhà đầu tư 355
14. Thuế thu nhâp hoãn lai phải trả 356 - 1,313,678,326
15. Quỹ phát triển khoa hoc và công nghê 357
D. VỐN CHỦ SỞ Hữu (400 = 410 + 420) 400 207.936,262,034 314.508,473,080
I. Vốn chù sờ  hữu 410 207 936,262,034 314Ĩ508,473,080
1. Vốn đầu tư cùa chù sờ hữu 411 301,000,000,000 301,000,000,000
1.1. Vốn qóp cùa chủ sờ hữu 411.1 VI.14 300,000,000,000 300,000,000,000
a. Cổ phiếu phổ thônq có quyền biểu quyết 411.1a 300,000,000,000 300,000,000^000
b. Cổ phiếu ưu đãi 411.1 b



1.2. Thănq dư vốn cổ phần 411.2 1,000,000,000 1,000,000.000
1.3. Quyền chon chuyển đổi trái phiếu - cấu phần vốn 411.3
1.4. Vốn khác củạ chù sở hữu 411.4
1.5. Cổ phiếu quỹ (*) (....) 411.5 LA______ LA
2. Chểhh lêch đánh qiá tài sản theo qiá tri hop lý 412
3. Chênh lêch tỳ qiá hối đoái 413
4. Quỹ dư trữ bố sunq vồn điều lê 414
5. Quỹ dư phònq tài chính và rủi ro nqhiêp vu 415
6. Các Quỹ khác thuôc vốn chủ sờ hữu 416
7. Lơi nhuãn chưa phân phối 417 VI.14 (93.063.737,966) 13,508,473,080
7.1. Lơi nhuân sau thuế đã thực hiên 417.1 (50,68^,570,395) 8,253,759,774
7.2. Lơi nhuân chưa thưc hiên 417 2 (42,379,167,571) 5,254,713,306
II. Nquồn kinh phí và quỹ khác 420
TONG CỘNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỜ HỮU (440 = 300 + 
400)

440 210,367,093,560 335,627,402,513

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH r iê n g

Chì tiêu Mã Số
Thuyêt

minh Số cuối kỳ Số cuối kỳ
A B c 1 1

A. TÀI SẦN CỦA CTCK VÁ TẢI SÁN QUÁN LỶ THEO 
CAM KẾT

7.034,936 2.688.339

1. Tài sản cố định thuê ngoải 1
2. Chứng chi cỏ giả nhân giữ hô 2
3. Tải sàn nhân thế chấp 3
4. Nơ khó đòi đã xử lý 4
5. Nqoai tê các loai 5
6. Cố phiếu đanq lưu hành 6
7. Cổ phiếu quỹ 7
8. Tài sản tải chính niêm yếưđăng ký giao dịch tại VSD 
cùa CTCK

8 7,034,936 2,688,339

9. Tài sản tái chính đã lưu ký tại VSD vả chưa giao dịch 
của CTCK

9

10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK 10
11. Tài sản tài chinh sửa lỗi qiao dich của CTCK 11
12. Tái sản tài chính chưa lưu kỷ tai VSD của CTCK 12
13. Tài sản tài chính đươc hưởnq quyền của CTCK 13
14. Tài sàn tài chính chứng quyền của CTCK 14
B. TAI SAN VA CAC KHOAN PHAI TRA VÊ TAI SAN QUAN LY CAM KẾT VỜI KHÁCH HÁNG
1. Tài sàn tài chính niêm yếi/dăng ký giao dịch tại VSD 
của Nhá đầu tư

21 VI.15 199,878,997 173.315.781

a. Tài-sán tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng 21.1 51,230,844 20,457,128
b. Tài sán tài chính han chế chuyển nhươnq 21.2 - -
c. Tài sản tài chinh qiao dich cầm cố 21.3 148,394,653 152,394,653
d. Tài sản tải chinh phonq tỏa, tam qiữ 21.4
e. Tài sản tài chinh chò' thanh toán 21.5 253,500 464,000
f. Tài sản tồi chinh chớ cho vay 21.6
2. Tải sản tải chinh đă lưu ký tại VSD vả chưa giao dịch 
của Nhả đầu tư

22 V I.16 47,607 46,132

a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD vả chưa giao dịch, 
tư do chuyển nhươnq

22.1 47,607 46,132

b. Tài sàn tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
han chế chuyển nhươnq

22.2

c. Tài sàn tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
cầm cố

22.3

d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
phonq tỏa, tam qiữ

22.4

3. Tài sản tài chính chớ về của Nhà đầu tư 23
4. Tài sản tài chính sửa lỗi qiao dich của Nhà đầu tư 024.a
5. Tái sản tài chinh chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư 024.b
6 Tài sán tài chinh đươc hưcmq quyền của Nhá dầu tư 25
7. Tiên qửi của khách hánq 26 VI.17 4 050 ,114,257 60,555.353.161



7.1. Tiền gửi của Nhả đầu tư về giao dịch chứng khoán 
theo^ihưo^g thức CTCỊ< quản lý

27 3,645,694,257 39,019,798,161

7.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách 
hàng

28

7.3. Tiền gửi bú trừ vá thanh toán giao dịch chứng khoán 29 404,420,000 21,535,555,000
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chửng khoán 
Nhả đầu tư trong nước

29.1 404,420,000
í

21.535.555,000

b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 
Nhà đầu tư nước ngoài

29.2

7.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán 30
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán 
theo phương thức CTCK guản lý

31 VI.18 4,050,114.257 60,555,353,161

8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gù i giao dịch 
chứng khoán theo phương thức CTCK guản lý

31.1 4,050,114,257 60,555,353,161

8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch 
chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý •

31.2

9. Phải trả Tố chức phát hành chứng khoán 32
10. Phải thu cùa khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản 
tài chính

33

11. Phải trả cùa khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài 
chính

34

12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 35 /

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Quang Hổng Nguyễn Thị cầm  Viên



Cồng Ty c ổ  Phẩn Chứng Khoản Việt Thành Mâu số B02 - CTCK
MST: 0305544188 (Ban hành theo TT số 334/2016rrT-BTC
Tầng 2. Tòa Nhà Mỏ Linh Point. Sô 2 Ngỏ Đức Ké, P.Bén Nghé. ngây 27/12/2016 của Bộ Tảỉ Chinh)
Q.1.TPHCM
ĐT : 028 38218686 - Fax: 028.38210398

BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỌNG RIÊNG
• Quý IV - Năm 2022

Chi tiêu Mả SỐ
Thuyết

minh
Nảm nay 
Quý IV

Lũy ké từ đểu nâm 
dến cuối quỷ náy 

(Năm nay)

Nãm trư óc 
Quỳ IV

Lúy kế từ  dầu nàm 
dồn cuổi quỷ này 

(Nâm trươc)

A B c 1 1 1
I. DOANH THU HOAT ĐONG
1 1 Lãi tử các tải sản tái chinh ghi nhặn thõng qua 
lãi/lỗ (FVTPL)

1 35,849,531.731 63,863.561,048 26,155,314.365 30,042,504,153

a. Lâl bán các tài sán tài chính FVTPL 1.1 872.446,885 28.120.049.983 17.370,226,972 20.201 358.960
b Chênh lệch tảng vè đánh glá lại các TSTC FVTPL 1.2 33,465,089^840 33 632.619.999 8763,118 489 9,819,176,289

c. Cố tức, tiền lãi phát sinh từ tâi sàn tài chính 
FVTPL

1.3 1,511,995,006 2,110.891,066 21,968,904 21,968,904

d.Chênh lệch giam do đánh giá lại phải trả chứng 
auvèn đanq lưu hành

1.4
-

■

1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nám giữ đến ngày đáo 
han (HTM)

2 - -

1 3. Lãi từ các khoản cho vay vá phài thu 3 VII 1 1.803,988,035 7,826.005.665 2.302.685.937 9.373.204.208
1.4. Lãi từ tải sản tái chinh sẵn sàng đẻ bàn (APS) 4 • - -

1.5. Lái từ các công cụ phái sinh phóng ngứa rùi ro 5 - -

1.6. Doanh thu nghiệp vụ mòi giỡi chứng khoán 6 VII.2 1,203,709,469 8.205,982,578 3,168,886718 9,564727,904

1 7 Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành 
chứnq khoán

7 - *

1 8 Doanh thu nghiệp vụ tư ván đầu tư chứng khoán 8 - -

19  Doanh thu nqhiêp vu lưu ký chứnq khoán 9 VII.2 107,435,129 558,584.572 157.450,786 643 558,463
1 10 Doanh thu hoat ơònq tư vấn tài chinh 10 - 150.000,000 260.345.610
1.11 Thu nhão hoat đónq khác 11 VII.2 799.720 3.483,520 1,576720 10 252.900
Cônq doanh thu hoat dỏnq (20 = 01—11) 20 38.965.464.084 80.457Ì617783 31.935^14.526 49.894.593 238
II. CHI PHÍ HOAT ĐONG - - -

2 1 Lỗ các tài sản tài chinh ghi nhặn thõng qua làí/lỗ 
(FVTPL)

21 48,654.711.749 175,722,589.863 11,298.832,857 18.532,472,270

a. Lỗ bán các tài sàn tái chinh FVTPL 21.1 37,860.623.640 82.547,618.768 10,874.992.657 15.932.165,630
b Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL 21.2 10794,088 109 93.174,971 095 423,840.200 2,600,306,640
c. Chi phí giao dich mua các tái sân tài chính FVTPL 21.3 - - -

d. Chênh lệch tăng do đánh giá lạl phải trà chứng 
quvền đano lưu hành

21.4 - - -

2.2. Lỗ các khoán đầu tư nấm giữ đến ngày đáo hạn 
(HTM)

22 - - -

2.3. LỖ vá ghl nhàn chênh lệch đánh giá theo giá trị 
hợp lý tài sán tài chinh sẵn sáng để bán (AFS) khi 
phàn loai lại

23

2 4 Chi phi dư phòng tài sản tái chính, xứ lý tồn thát 
các khoản phàì thu khó đói vả lõ suy giảm tái sán tải 
chinh và chi phỉ đi vay cùa các khoán cho vay

24

2.5. Lổ từ các tải sản tải chính phái sinh phòng ngừa 
rùi ro

25 - - *

2 6. Chi phi hoat đỏng tư doanh 26 -

2.7. Chi phi nqhièo vu mõi qlói chứnq khoán 27 VII 3 392.529,110 2.262.676.469 919.495,628 2.808,625.814
2 8. Chi phi nghiệp vụ bào lãnh, đai lý phát hành 
chứnq khoán

28 - • -

2 9. Chi phi nqhỉèo vu tư vấn đấu tư chữnq khoán 29 - - -

2 10 Chi phi nqhĩẽp vu lưu ký chứnq khoán 30 VII. 3 114.329.378 809.256,622 175.317,774 696.817774
2 11 Chi phi hoat đõnq tư vấn tái chinh 31 - - -

2.12. Chi phi các dich vu khác 32 - -

Cônq chl ohi hoat đônq (40 =  21—32) 40 49.161.570.237 178.794,522.954 12.393.646.259 21.837.915.858
III. DOANH THU HOAT ĐONG TÀI CHÍNH - - -

3 1. Chênh lệch lãi tỳ giá hối đoái đâ và chưa thực 
hiện

41 - - -

3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức. lãi tièn gửi ngản hàng 
khõnq cố định 42 VII 4 7.507.195 431.226.615 39.933,883 454,158.972

3.3. Lãi bán, thanh lý các khoán đảu tư vào công ty 
con, liên két, liên doanh

43 - - -

3.4. Doanh thu khác vè đầu tư 44 - - -

Cộng doanh thu hoạt động tài chinh (50 =  41—44) 50 7,507,195 431,226,615 39,933,883 454,158,972

IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH - - -

4 1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực 
hiện

51 * - -

4.2. Chl phi lãi vay 52 - - -

4.3 LỔ bán. thanh lý các khoán đầu tư váo cõng ty 
con, liên kết, liên doanh

53 - - -

4.4. Chi phi dự phóng suy giảm giá trĩ các khoán 
đằu tư tái chinh dài han

54 - - -

4.5. Chi phi tải chinh khác 55 - - -
-

V. CHI PHÍ BÁN HÁNG 61 - - -



)#. CHI PHÍ QUÁN LÝ CÒNG TY CHỨNG KHOÁN 62 VII.5 3,449,710,298 12,249,115,713 3,369,098,218 11.489,053,089
VII. KÊT QUẢ HOẠT ĐỌNG (70=20+50-40-60-61- 
62)

70 (13,638,309,256) (110,154,794,669) 16,213,103,932 17,021,783,263

VIII. THU NHAP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC - - -

8.1. Thu nhãp khác 71 748.032 -
8.2. Chi phi khác 72 275,000,000 304.021,417 -
Cồnq kèt quA hoat đónq khác (80 = 71 - 72) 80 (275.000,000) (303,273.385) - -
IX. TÔNG LỢI NHUẠN KÉ TOÁN TRƯỚC THUÊ 
(90 = 70 + 80)

90 (13,913,309,256) (110,458,068,054) 16,213,103,932 17,021,783,263

9 1 Loi nhuện đã thực hiện 91 (36,584,310.987) (50,915.716,958) 7.873.825.643 9.802,913.614
9.2. Loĩ nhuãn chưa thưc hiên 92 22.671.001.731 (59,542.351,096) 8.339,278.289 7 218.869 649
X. CHI PHÍ THUE TNDN 100 4.534^200,346 (1L908 470Ì219) L574.765.128 1.960.582,722
10.1. Chi phí thuế TNDN híèn hành 100 1 VI 11 - 1.574,765428 1,960.582.722
10.2. Chi phi thuế TNON hoãn lại 100.2 4,534,200.346 (11.908,470.219) -

XI. LỢI NHUẠN KE TOẢN SAU THUÉ TNDN (200 
= 90 - 1001

200 (18,447,509,602) (98,549,597,835) 14,638,338,804 15,061,200,541

XII. THU NHẠP (LÕ) TOÀN DIẸN KHÁC SAU 
THUÉTNON

300 - -

12.1 Lâi/(LỖ) tử đánh giá lai các tài sẩn tài chinh 
sẵn sánq để bán

301 - -

12.2. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giả cùa hoạt động tại 
nước ngoài

302 - - -

12.3. Lái, lỗ đánh glá lại tái sàn cố định theo mô hình 
qiá tri hơp lý

303 - -

12.4 Lãi. lỗ toán điện khác 304 - -
Tảnq thu nhảp toàn díẽn 400 - - -
XIII. THU NHẠP THUÀN TRẼN CỔ PHIẾU PHÓ 
THỐNG

500 VII.7 (615) (3,285) 488 502

. I Lãi o: 501 (6151 Í3.28: • 488 502
13.2. Thu nháp pha loãng trẽn cổ phiéu (Đồng/1 cố 
phiếu)

502

Người lặp biéu
(Kỷ, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đinh Lập Nhản Lê Quang Hổng Nguyễn Thị cầm  Viên



Công Ty cồ Phẩn Chứng Khoán Việt Thành Mau số B03b - CTCK
MST: 0305544188 - (Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC
Tầng % Tòa Nhà Mẽ Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P.Bẻn Nghé, Q.1, TPHCM ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính)
ĐT : 028 38218686 - Fax: 028.38210398

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ RIÊNG
(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ : Qúy IV  - năm 2022

Chỉ tiêu Mã Số
Thuyết

minh

Lũy kế từ  đẩu năm 
đến cuối quý này 

(QIV. Năm nay)

Lũy kế tứ  đầu năm 
đến cuối quý này 
(QIV. Năm trước)

A B c 1 1
I. Lưu chuyển tiền từ  hoạt động kinh doanh - -
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1 (110,458,068,054) 17,021,783,263
2. Điều chình cho các khoản: 2 1,683,133,697 1,577,718,372
- Khấu hao TSCĐ 3 VI.7,VI.8 1,683 133 697 1,577,718,372
- Các khoản dự phòng 4 - -
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực 
hiện.

5 - ¥ ~

- Chi phí lãi vay 6 - -
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 7 - -
- Dự thu tiền lãi 8 - -
- Các khoản điều chình khác 9 •
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 10 (93,174,971,095) 2,600.306,640
- Lỗ đánh giá lại giá trị các tài sản tài chính ghi nhận 
thông qua lãi/lỗ FVTPL

11 (93,174,971,095) 2,600,306 640

- Lỗ suy giảm giá trị Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày 
đáo hạn (HTM)

12 - -

- Lỗ suy giảm giá trị Các khoản cho vay 13 - -
- Lỗ về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý 
TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại

14 - -

- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định, BĐSĐT 15 - -
- Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tải 
chỉnh dải hạn

16 - -

- Lỗ khác 17 - -
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ 18 33,632,619,999 (9,819,176,289)
- Lãi đánh giá lại giá trị các tài sản tài chinh ghl nhận 
thông qua lãi/lỗ FVTPL

19 331632,619,999 (9,819,176,289)

- Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý 
TSTC sẵn sàng để bán (AFS) khl phân loại lại

20 - -

- Lãi khác 21 - -
5. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đối 
vốn lưu đông

30 (168,317,285,453) 11,380,631,986

- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lăi/lỗ 
FVTPL

31 VI.3 86,840,745,877 (98,311,339,330)

- Tăng (giảm) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo 
hạn (HTM)

32 - -

- Tăng (giảm) Các khoản cho vay 33 VI.4 36,075,098,215 (1,102,681,517)
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sảng để bán AFS 34 - -
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 35 - -
(-) Tăng, (+) giảm phải thu vá dự thu cổ tức, tiền lãi các 
tài sản tài chính

36 VI.5 (809,964,135) 21,548,366

(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK 
cung cấp

37 -

(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch các 
TSTC

38 - -
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(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 39 (1,056,933,443) (580,689,654)
- Tăng (giảm) các tài sản khác 40 (694,252,111) -
- Tăng (giảm) chi phí phải trả (không bao gồm chi phí lãi 
vay)

41 VI.14 (200,623,787) 89,365,804

- Tăng (giảm) chi phi trả trước 42 VI.7 24 7,699,725 (234,806,223)
(-) Thuế TNDN đã nộp 43 VI.12 (2,632,863,224) (1,279,366,117)
(-) Lãi vay đã trả 44 -
- Tăng (giảm) phải trả cho người bán 45 (16,380,540)
- Tảng (giảm) các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 46 -
- Tăng (giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhả nước 
(Không bao gồm thuế TNDN đã nộp)

47 VI.12 861,462,926 315,988,263

- Tăng (giảm) phải trả người lao động 48 VI.13 71,594,504 279.561,752
- Tăng (giảm) phải trả về lỗi giao dịch các TSTC 49 -
- Tăng (giảm) phải trả, phải nộp khác 50 (15,796,603,211) 16,520,639.369
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 51 -
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 52 (200,000,000) (400,000,000)
Lưu chuyến tiền thuần từ  hoạt động kinh doanh 60 (65,641,924,117) (73,317,527,841)
II. Lưu chuyến tiền từ  hoạt động đầu tư -
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các 
tài sản khác

61 VI.8,VI.9, 
IX (1,179,322,700) (2,550,000,000)

2. Tiền thu tử thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và 
các tài sản khác

62 - -

3. Tiền chi đầu tư vốn vảo công ty con, công ty liên 
doanh, liên kết và đầu tư khác

63 - -

4. Tiền thu hồi các khoản đầu tư vảo công ty con, công 
ty liên doanh, liên kết vả đẩu tư khác

64 - -

5. Tiền thu về cổ tức vả lợi nhuận được chia từ các 
khoản đầu tư tài chính dái hạn

65 - -

Lưu chuyền tiền thuần từ  hoạt động đẩu tư 70 (1,179,322,700) (2,550,000,000)
III. Lưu chuyển tiền từ  hoạt động tài chính -
1. Tiền thu từ phát hành cồ phiếu, nhận vốn góp của chủ 
sờ hữu

71 150,000,000,000

2. Tiền chi trả vốn góp cho chù sờ hữu, mua lại cồ phiếu 
phát hành

72 - -

3. Tiền vay gốc 73 - -
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 73.1 - -
3.2. Tiền vay khác 73.2 - -
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 74 - -
4.1. Tiền chi trà gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 74.1 - -
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tái chỉnh 74.2 - -
4.3 Tiền chi trả gốc vay khác 74.3 - -
5. Tiền chỉ trả nợ gốc thuê tài chính 75 . - -
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chù sỏ' hữu 76 (7,500.000,000) (4.500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài chinh 80 (7 500,000,000) 145.500.000.000
IV. Tăng/giàm tiền thuần trong kỳ 90 (74,321,246,817) 69,632,472,159
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đẩu kỳ 101 VI.1 93,637,730,539 18 643 975 692
- Tiền 101.1 93,637 730,539 18,643^975,692
- Các khoản tương đương tiền 101.2 -
- Ằnh hưởng của thay đối tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 102 -
VI. Tiền và các khoán tương đương tiền cuối kỳ 103 VI.1 19,316,483,722 88,276.447,851
- Tiền 103.1 19.316,483,722 88,276.447,851
- Các khoản tương đương tiền 103.2 -
- Ảnh hường của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đồi ngoại tệ 104 - -
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Chì tiêu Mã Số
Thuyết

minh

Lũy kế từ  đấu năm 
đến cuối quý này 

(năm nav)

Lũy kế từ  đầu năm 
đến cuối quý này 

(năm nay)
A B c 1 1

1. Lưu chuyển tiền hoạt động môi g iớ i, ủy thác của 
khách hàng

- -

1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng 1 12,525,200,828,937 13,560,425,058,050
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng 2 (12,576.344,785,153) .(13,555,698,671,706)
3. Tiền thu bán chửng khoán ủy thác của khách hàng 3 - -

4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng 4 - -

5. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 5 - -

6. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 6 - -

7. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán 
của khách hàng

7 - -

8. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách 8 - -

9. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác 
đầu tư của khách hàng

9 - -

10. Chi trả cho hoạt động ùy thác đầu tư của khách hàng 10 -
¥

11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng 11 - -

12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán 12 - -

13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán 13 - -

14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán 14 - -

15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán 15 - -

Tàng/giàm tiền thuần trong kỷ 20 (51,143,956,216) 4,726,386,344
II. Tiền vá các khoản tương đương tiền đầu kỳ cùa 
khách hàno

30 55,194.070,473 55 828,966,817

Tiền gửi ngân I làng đầu kỳ; 31 55,194,070,473 55.828,966,817
-  Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán 
theo phương thức CTCK guản lý

32 VII.25 33,658,515,473 37,265,928,317

Trong đó có kỳ hạn - -

-  Tiền gửi tồng hợp giao dịch chứng khoán cho khách 
hảng

33 - -

-  Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 34 VII.25 21,535,555,000 18,563,038,500
-  Tiền gửi cùa Tổ chức phát hành 35 - -

Trong đỏ có kỳ han - -

Các khoản tương đương tiền 36 - -

Ảnh hưởng cùa thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoai tệ 37 -

III. Tiền và các khoản tương dương tiền cuối kỳ cùa 
khách hànq

40 4,050.114,257 60,555,353,161

Tiền gửl ngân hàng cuối kỳ; 41 4,050,114,257 60,555,353,161
-  Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán 
theo phương thức CTCK quản lý 42

VII.25 3.645.694,257 39.019,798,161

Trong đó có kỳ hạn -

-  Tiền gửi tống hợp giao dịch chứng khoán cho khách 
hảng

43
4'

- -

-  Tiền gửi bù trừ vả thanh toán giao dịch chứng khoán 44 VII.25 404.420,000 21,535,555,000
-  Tiền gửi cùa Tổ chức phát hành 45

-

Trong đó có kỳ hạn -

Các khoản tương đương tiền 46 -

-  Ảnh hường của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 47 -
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Công Ty Cổ Phẩn Chứng Khoán Viộl Thành 
MST: 0305544188
Tầng 2, Tòa Nhà Mê lành Poinl, số 2 Ngô Đúc Kc. P.Bcn Nghé, 0.1, TPHCM 
1)T : 028 38218686 - Kax: 028.38210398

Mẩu số B04 - CTCK
(Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC *

ngày 27/12/2016 cúa Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỌNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Qúy IV - Năm 2022

Đơn vị tinh: Đồng Việt Nam

C H iT IẺ U
T h u yế t
m in h

S ô  d ư  đâu năm Số tă n g /g iả m Sô d ư  c u ô i năm

N-1 (Q 4.2021) N (Q 4.2022)
N-1 (Q 4.2021) N (Q 4.2022)

N-1 (Q 4.2021) Kí (Q 4.2022)Tăng G iảm Tăng G iảm
Á B 1 2 3 4 5 6 7 8

I. B iế n  đ ộ n g  vố n  ch ú  s ờ  hữ u

1. Vốn đảu tư của chủ sờ  hữu V I.16 ĩ' 5 Ĩ*ÕỒÕ ,000 .ốốõ 301,000.000,000 150,000.000,000 - - - 301,000,000,000 301.000,000,000
1.1. Cồ phiếu phổ thống có quyền biểu quyét 150 000,000,000 300,000,000,000 150,000,000,000 300,000,000,000 300,000,000,000
1.2. Cồ phiếu ưu đãi - - - -

1.3. Thặng dư vốn cổ phần 1,000,000,000 1,000,000,000 - 1,000,000,000 1,000.000,000
1.4. Q uyến chọn chuyền đổi trá i phiéu - c ẳ u  phần 
vốn

1.5. Vốn khác cùa chú sớ hửu - - -
2 Cỏ phiếu guỹ n ................................................. - - - -

3. Q uỹ dư  trữ  bồ sunq vổn điều lê - - - -

4. Quỹ dư  phòng tài chính và rủi ro nghiệp vu - - - -
5. C hênh lệch đánh giá lại tà i sản theo g iá tri hợp lý

6 .C hênh lệch tỷ giá hối đoái - - - -
7 Các Q uỹ khác thuộc vón chù sờ hữu - - -
8 Lo i nhuàn chưa phân phối V I.16 283,312,602 (74,293,615,153) 14 .638.333,804 (100.000,000) 22,671,001,731 (41.441,124,544) 14 ,822 ,151406 (93,063,737,966)
8.1. Lợi nhuân sau thuế đă thưc hiến 2,054,699,257 (13,777,646 197) 6.299,060,515 (100,000,000) - (36.906.924,198) 8,253,759,772 (50.684,570.395)
8.2. Loĩ nhuãn chưa thư c  hiên (1,770,886,655) (60,515.968^956) 8 ,339,278,289 22.671,001,731 (4,534,200,346) 6,568,391,634
........... ...........................T ồng  c ộ n g ....................................... 151,283,812,602 226,706,384,847 164.638,333,804 (100,000,000) 22,671,001,731 (41,441,124,544) 315 ,822 ,151406 207.936,262,034
II. Thu  n h â p  to à n  d iê n  khác
1. Lãi/lổ  từ  đánh giá lại các TSTC  sẵn sáng đế bán
2. Lãi, lõ đánh giá lai TĐ theo mõ h inh g iá tri hơp lý
3. Lãi, lồ chênh lệch tỷ g iá của hoạt động tại nước 
ngoài
4. Lãi, lố toàn d iện khác

^ r è Ị Ị 2 _ c ô n ^ _ ĩ  51 "283,'812,'602 226,706,384,847 164,638,338,804 (100,000,000) 22,671,001,731 (41 .441424 .544 ) „315 ,802 ,151 ,406 207,936,262,034

Người lặp biểu
(Ký. hộ tên)

Kế toán trường
(Ký. họ tên)

Đinh Lập Nhân Lê Quang Hồng Nguyễn Thị cẩm Viên



Mau số B09 - CTCKCc^ig Ty Cô Phân Chứng Khoán Việt Thành 
MST: 0305544188 •
Tầng 2, Tòa Nhà Mê Linh Point. số 2 Ngô Đức Kê,
p. Ben Nghé, Q .l.TP H C M
ĐT: 028 j 82 18686 - Fax: 028.38210398

(Ban hành theo TT số 334/2016/TT-BTC ngày 
27/12/2016 cùa Bộ Tài chính)

i

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Quý IV - Năm 2022

I. ĐẶC Đ IẺ M  H O Ạ T  ĐỘNG

1. Giấy phép thành lập và hoạt động

Công ty hoạt động theo Giấy phép hoạt dộng kinh doanh số 84/UBCK -  GPHĐKD ngày 05 tháng3 năm 2008 và
các Giấy phép diều chinh do ú y  ban Chúng khoán Nhà nước cấp. '

2. Địa chỉ liên hệ

Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point. số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Điều lệ hoạt động

Điều lệ hoạt động cùa Công ty ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2007 và sứa dổi bổ sung ngày 29 tháng 12 năm 2021.

4. Những đặc điếm chính về hoạt động của Công ty

• Quy mô vốn của Công ty: 300.000.000.000 VND.

• Mục tiêu hoạt động: khôna ngừng tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh chứng khoán nhằm tối đa hỏa lợi 
nhuận cho cổ đông của Công ty, cải thiện điều kiện làm việc và nàng cao thu nhập cho người lao động, thực 
hiện đẩy dù nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và phát triển Công tv ngày càng lớn mạnh, bền vững.

• Hạn chế đầu tư của Công ty:

Không được mua, góp vốn mua bất động sàn trừ trường hợp dể sử dụng làm trụ sở chính, chi nhánh,
phòng giao dịch phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán.

Tồng giá trị đầu lư váo các trái phiếu doanh nghiệp không dược vượt quá bàv mươi phần trăm (70%) vốn
chú sở hữu.

Không dược trực tiếp hoặc ùy thác cho tố chức, cá nhân khác thực hiện:

■S Đầu tư vào cồ phiếu hoặc phần vốn góp của công ty có sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn 
điều lệ cùa công ty chứng khoán, trừ trường hợp mua cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu cùa khách hàng;

V Cùng với người có liên quan dầu tư lừ năm phần trăm (5%) trở lên vốn diều lệ cùa công ty chứng 
khoán khác;

s  Đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tống số cổ phiếu, chứng chi quỹ đang lưu hành của một tổ 
chức niêm yết;

'C Đầu tư quá mười lăm phần trăm (15%) tổng số cổ phiếu, chứng chi quỹ đang lưu hành của một tổ 
chức chưa niêm yết, quy định này không áp dụng đối với chứng chi quỹ thành viên, quỹ hoán đoi 
danh mục và quỹ mỏ;

s  Đầu tư hoặc góp vốn quá mười phần trăm (10%) tổng số vốn góp của một công ty trách nhiệm hữu 
hạn hoặc dự án kinh doanh;

v' Đẩu tư hoặc góp vốn quá mười lăm phần trăm (15%) vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án 
kinh doanh;

s  Đấu tư quá bày mươi phần trăm (70%) vốn chủ sờ hữu vào cố phiếu, phàn vốn góp và dự án kinh 
doanh, trong đó không được đầu tư quá hai mươi phẩn trăm (20%) vốn chú sờ hữu vào cò phiếu chưa 
niêm yết, phần vốn góp và dự án.



f t .  KỲ KÉ TO ÁN. ĐƠN V Ị T IỀ N  TỆ s ứ  DỤNG TRONG KẺ TO ÁN

1. Kỳ kế toán

Năm tài chính hàng năm của Công ty bắt đầu từ ngày 0 1 tháng 0 ] và kết thúc vào ngày 3 1 tháng i 2 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kể toán

Đơn vị tiền tệ sư dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VN D ) do phần lớn các nghiệp vụ được thực hiện băng đơn vị 
tiền tệ VND.

I I I .  CHUÁN M ự c  VÀ CHÉ Đ ộ  KÉ TO ÁN ÁP DỤNG

1. Che độ kế toán áp dụng

Côn» ty áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam. hướng dẫn kế toán áp dụng 
đối với công tv chứng khoán được quv định tại Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài 
chinh. Thông tư số 334/2016-TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 cùa Bộ Tài chính về sửa đồi, bổ sung và thay thế phụ 
lục 02 và 04 cùa Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn kế toán áp dụng dối vói côn» ty 
chứng khoán, Thông tư số 23/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán chứng quýền 
có báo đàm đối vói công ty chứng khoán lcà tồ chức phát hành và các quy định pháp lý  có liên quan đến việc lập và trình 
bày Báo cáo tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuân mực kế toán và chế độ ke toán

Tổng Giám đốc đảm báo đã tuân thủ yêu cầu của các Cluiẳn mực Kế toán Việt Nam. Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt 
Nam hiện hành và hướng dẫn kế toán áp dụng dối vói côn» ty chứng khoán trong việc lập Báo cáo tài chính.

IV . CÁC C H ÍN H  SÁCH KÉ TO ÁN ÁP DỤNG

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương dương tiền là các khoán dầu tư ngán hạn 
có thời hạn thu hồi không quá 03 tháng kề từ ngày đầu tư, có khà năng chuyển đồi dễ dàng thành một lượng tiền xác định 
và không có rủi ro trong việc chuyển đối thành tiền tại thời điểm báo cáo.

Tiến gửi cùa Nhà đầu tư về mua chứng khoán được trình bày tại Các chi tiêu ngoài Báo cảo tình hình tài chính.

2. Nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sán tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ, các khoán đầu tư nắm giữ 
đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phái thu, tài sản tài chính sẵn sàng đế bán, 11 Ọ' tài chính

2.1. Nguyên tắc phân loại và ghi nhận tài sản tài chính (PVTPL, HTM, các khoản cho vay, AFS):

Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích cùa tài sản tài chính và được quyết định tại
thời điểm ghi nhận ban đầu, bao gồm các loại sau:

Tài sán tài chinh ghi nhận thông qua lãi/lô (FVTPL)

Các tài sàn tài chính FVTPL là tài sản tài chinh thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

• Tài sản tài chính dược phân loại vào nhóm nám giữ đé kinh doanh. Tài sản tài chính được phân loại vào nhóm 
chứng khoán nắm giũ' để kinh doanh, nếu:

Được mua hoặc tạo ra chú yếu cho mục đích bán lại/mua lại trong thời gian ngắn;

Có bằng chứng về việc kinh doanh công cụ đó nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn; hoặc

Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trù các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một hợp đổng báo
lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

• Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính xác định sẽ được trinh bày họp lý hơn nếu phân loại vào tài 
sàn tài chinh FVTP.L vi một trong các lý do sau đây:

Việc phân loại vào tài sản tài chính FVTPL loại trừ hoặc làm giảm đán» kể sự không thống nhất trong ghi 
nhận hoặc xác định giá trị tài sản tài chính theo các cơ sở khác nhau.
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Tài sàn tài chính thuộc một nhóm các tài sản tài chính được quản lý  và kết quả quân lý  được đánh giá dựa 
trên co sở giá trị đồng thời phù họp với chính sách quản lý rủi ro hoặc chiến lược đầu tư cùa Công ty.

Các tài sàn tài chính FVTPL dược ghi nhận ban dầu theo giá gốc (giá mua cùa tài sản không bao gồm chi phí giao dịch 
phát sinh trực tiếp từ việc mua các tài sán tài chính này) và được tiếp tục ghi nhận sau khi ghi nhận ban đầu theo giá trị 
họp lý.

Khoản chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản tài chinh FVTPL theo giá trị họp lý so/với năm trước được ghi nhận vào 
Báo cáo kết quả hoạt động trên khoản mục “ Chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sán tài chinh FVTPL” . Khoản chênh lệch 
giám do đánh giá lại tài sân tài chính FVTPL theo giá trị họp lý so với năm trước dược ghi nhận vào Báo cáo kết quà hoạt 
dộng trên khoản mục “ Chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL” .

Chi phí mua các tài sàn tài chính FVTPL được ghi nhận vào chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính cùa Báo cáo kết 
quá hoạt động ngay khi phát sinh.

Tài sán tà i chinh sẵn sàng để hán (AFS)

Tài sàn tài chính sẵn sàng để bán là các tài sàn tài chính phi phái sinh được xác định là sẵn sàng để bán; hoặc không dược 
phân loại là các khoản cho vay và các khoản phải thu, các khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các tài sản tài chính 
ghi nhận thông qua lãi/lỗ.

Các tài sàn tài chính sẵn sàng đế bán được ghi nhận ban đầu theo giá gốc (giá mua cộng các chi phi giao dịch pháfsinh 
trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này). Sau ghi nhận ban đầu, tài sàn tài chính sẵn sàng dể bán dược ghi nhận 
theo giá trị hợp lý trên Báo cáo tình hình tài chính cùa Công ty; trừ trường họp tài sàn tài chính là công cụ vốn không có 
giá niêm yết trên thị trường hoạt động và các khoản đầu tư mà giả trị của nó không thể xác định một cách dáng tin cậy, 
tiếp tục được ghi nhận theo giá gốc.

Các khoán đầu tư giữ đen ngày đáo hạn (HTM)

Các tài sàn tài chính 11TM là các tài sàn tài chính phi phái sinh với các khoán thanh toán cố định hoặc có thế xác định và 
có kỳ đáo hạn cố định mà Công ty có V định và có khả năng nám giữ đến ngày đáo hạn. ngoại trừ:

• Các tài sản tài chính mà tại thời điểm ghi nhận ban dầu dã được xếp vào nhóm ghi nhận thông qua lãi/lỗ;

• Các tài sàn tài chính đã được xếp vào nhóm sẵn sàng đế bán;

• Các tài sàn tài chính thỏa mãn định nghĩa về các khoán cho vay và phái thu.

Các tài sàn tài chính FITIV1 dược ghi nhận ban dầu theo giá gốc (giá mua của tài sàn cộng (+) các chi phí giao dịch phát 
sinh trực tiếp từ việc mua các tài sản tài chính này như: phi môi giói, phí giao dịch, phi dại lv phát hành và phí ngân hàng). 
Sau ghi nhận ban đầu, tài sán lài chính HTM dược ghi nhận theo giá trị phân bổ sử dụng phương pháp lãi suất thực.

Giá trị phân bồ cùa các khoản đầu tư HTM được xác định bằng giá trị ghi nhận ban dầu cua tài sản tải chinh trừ đi các 
khoản hoàn trà gốc cộng hoặc trừ các khoản phân bồ lũy kế tính theo phương pháp lãi suất thực cùa phẩn chênh lệch giữa 
giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ di các khoản dự phòng do suy giám giá trị hoặc do khôna thể thu hồi (nếu 
có).

Phương pháp lãi suất thực là một phương pháp tính toán chi phí phân bổ về thu nhập lãi hoặc chi phí lãi trong kỳ liên 
quan cùa một tài sản tài chính hoặc một nhóm các khoăn dầu tư HTM.

Lãi suất thực là lài suất chiết khấu chính xác các luồng tiền ước tính sẽ chi tra hoặc nhận dược trong tương lai trong suốt 
vòng đời dự kiến cùa công cụ tài chính hoặc trong kỳ hạn ngán hơn, nếu cẩn thiết trỏ về giá trị ghi số hiện tại ròng cùa 
tài sản hoặc nợ phái trá tài chính. >

Các khoăn đau tư được xem xét khả năng suy giảm giá trị tại ngày lập Báo cáo tinh hình tài chinh. Dự phòng dược trích 
lập cho các khoản dầu tư HTM khi có bằng chứng khách quan cho thấy khá năng không thu hồi được hoặc không chác 
chắn thu hồi được của khoản dầu tư xuất phát từ một hoặc nhiều sự kiện tồn thắt xảy ra ảnh hường xấu lên luồng tiền 
tương lai dự kiến của khoản dầu tư nám giữ đến ngày dáo hạn. Băng chứng khách quan của sự suy giảm giá trị có thể bao 
gồm giá thị trường/giá trị họp lý (nếu có) của khoán nợ bị suy giảm, các dấu hiệu về bên nợ hoặc nhóm các bên nợ dang 
gặp khó khăn tài chính đáng kề, vở nợ hoặc trà nợ không đúng kỳ hạn các khoản lãi và gốc, khá năng bên nợ bị phá sản 
hoặc có sự tái cơ cấu tài chính và các dù’ liệu có thể quan sát cho thấy rằng có sự suy giảm cỏ thể lượng hóa dược các 
luồng tiền dự kiến trong tượng lai, chẳng hạn như sự thay đồi về điều kiện trà nợ, tinh hình tài chính gắn liền với khả 
năng vỡ I1Ợ. Khi có bàng chứng về việc giảm giá trị hoặc số dư dự phòng dược trích lập dược xác định dựa trên sự khác 
biệt giữa giá trị phân bổ và giá trị hợp lý tại thời điểm đánh giá. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng dược ghi nhận 
vào Báo cáo kết quà hoạt động trên khoán mục “ Chi phí dự phòng tài sàn tài chính, xứ lý tốn thất các khoán phái thu khỏ 
đòi và lồ suv giảm tài sàn tài chính vá chi phí lãi vay của các khoán cho vay” .

Các khoan cho vay



Các khoản cho vay ià các tài sản tài chính phi phái sinh có các khoán thanh toán cố định hoặc có thể 'xác định, phù hợp 
^Vi quy định pháp luật hiện hành áp dụng cho công ty chứng khoán. Các khoán cho vay dược ghi nhận ban đầu theo giá 
gốc. Sau ghi nhận ban dầu, các khoản cho vay dược ghi nhận theo giá trị phân bổ sừ dụng phương pháp lãi suất thực.

Các khoăn cho vay được xem xét khá năng suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Dự phòng các khoán cho vay 
được trích lập dựa trên mức tổn thất ước tính, dược tính bàng phần chênh lệch giữa giá trị thị trưởna của chứng khoán 
được dùng làm tài sàn đàm bảo cho khoán vav và số dư cùa khoản vay đó. Tăng hoặc giám số dư tài khoản dự phòng 
được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động trên khoản mục “ Chi phí dự phòng tàitsàn tài chính, xử lv tồn thất các 
khoán phái thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí lãi vay cùa các khoán cho vay” .

2.2. Nguyên tắc phân loại nợ tài chính:

Việc phân loại các khoản nợ phải trả tài chính phụ thuộc vào bán chất và mục đích của khoán nợ phái trả tài chính và 
được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Nợ phải trà tài chính cùa Côn« ty gồm các khoản phải trả người bán và 
các khoán phải trà khác.

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các khoản I1Ợ phải trá tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc trừ các chi phi giao 
dịch có liên quan trực tiếp đến nợ phải trả tài chính dó.

2.3. Nguyên tác bú trừ tài sàn tài chính và nợ tài chính

Các tài sàn tài chính và nợ phái trá tài chính chi được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên Báng càn đổi kế teán 
khi và chi khi Công ty:

• Có quyền hợp pháp dề bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và

• Có dự định thanh toán trên cơ sỏ thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng một thời điểm.

2.4. Nguyên tắc dửng ghi nhận tài sàn tài chính và nợ tài chính

Tài sân tài chinh (hoặc một phần của một nhóm tài sàn tài chinh tương tự) được ngừng ghi nhận khi:

• Công ty không còn quyển thu tiền phát sinh từ các tài sàn tài chính, hoặc

• Công ty chuyến giao quyền thu tiền phát sinh từ tài sàn tài chinh hoặc đồn« thời phát sinh nghĩa vụ thanh toán gần 
như lập tức toàn bộ sổ tiền thu được cho bên thứ ba thông qua hợp đồng chuyền giao, và:

Công ty chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gản với tài sàn, hoặc

Công ty không chuyển giao hay giữ lại toàn bộ rủi ro và lợi ích gán với tài sản đó nhưng đã chuyển giao 
quyền kiểm soát tài sàn.

Khi Công ty chuyển «¡ao quyền thu tiền phát sinh từ tài sán hoặc đã ký họp đồng chuyển giao với bên thú ba nhưng vẫn 
chưa chuyển «iao phần lớn mọi rủi ro và lợi ích gán liền với tài sàn hoặc chuyển giao quyền kiểm soát dối với tài săn, tài 
sàn vẫn được ghi nhận là tài san cùa Công ty. Trong trường hợp đó. Cõng ty cũng chưa ghi nhận một khoán I1Ợ phải trả 
tương ứng. Tài sán được chuyền giao và nọ phai tra tương ứng được ghi nhận trên cơ sờ phàn ánh quyền và nghĩa vụ mà 
Công ty giữ lại.

•

Truông hợp khoản nợ ghi nhận có hình thức báo lành các tài sân chuyền nhượng sẽ được ghi nhận theo giá trị nhỏ hơn 
giữa giá trị ghi sổ ban dầu cùa tài sàn và số tiền tối đa mà Công ty dược yêu cầu thanh toán.

2.5. Giá thị trường/giá trị hợp lý của tài sán tài chính

Các tài sàn tài chính được xem xét khà năng suy giảm giá trị tai ngày lặp Báo cáo tình hình tài chính.

Dự phòng dược lập cho việc giảm giá trị của các tài sản tài chính có thể chuyển nhượng được trên thị trường tại ngày kết 
thúc kỳ kế toán tương ứng với chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá trị thực tế trên thị trường tại ngàv có giao dịch gan 
nhất nhưng không quá một tháng tính đến ngày trích lặp dự phòng theo hướng dẫn của Thông tư số 146/2014'TT-BTC. 
Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng dược ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động trên khoản mục “ Chi phí dự 
phòng tài sàn tài chính, xử lý  tồn thất các khoán phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sàn tài chính và chi phí lãi vay cùa 
các khoản cho vay” .

Giá thị trường/hợp lv của chứng khoán được xác định theo các cơ sớ sau:

• Giá trị thị trường của chứng khoán niêm vết trên Sở Giao dịch Chứng khoán 1 là Nội và Sờ Giao dịch Chứng khoán 
TP. Hồ Chí Minh là giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày đánh giá lại.

• Đối với các chứng khoán cùa các công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng đã đăng ký giao địch 
trên thị trường giao dịch cùa các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom) thì giá trị th ị trường được xác định là 
giá đóng cửa binh quân tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến ngày đánh giá lại.



• Đối với chứng khoán niêm yết bị húy hoặc bị đình chỉ giao dịch hoặc bị ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thử
*  sáu trở đi, gịá chứng khoán thực tế là giá trị sổ sách tại ngày lập báo cáo tình hình tài chinh gần nhất.

• Đối với chứng khoán chưa niêm yết-và chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng 
chưa niêm yết (UPCom) thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường làm cơ sở dể đánh giả lại là giá trung bình của 
các mức giá giao dịch thực tế theo báo giá cùa ba (03) công ty chứng khoán có giao dịch tại thời điểm gần nhất 
với thòi điểm đánh giá lại nhưng không quá một tháng tính dến ngày đánh giá lai.

• Các chứng khoán không có giá tham kháo từ các nguồn trên sẽ dược dành giá khả năng và mức độ giảm giá dựa 
trên việc xem xét tình hình tài chính và giả trị sổ sách của tố chức phát hành tại ngày đánh giá giá trị chứng khoán

2.6. Nguyên tắc kế toán ghi nhận các khoản đầu tư nhận thế chấp

Công ty nhận các tài sản đầu tư được thế chấp/cầm cố do Công ty quán lý đễ đảm bào các khoản cho vay cùa Công ty.

Trong trường hợp bên đi vay không thực hiện dứng nghĩa vụ phải trà, Công ty sẽ được sử dụng tài sàn thế chấp/cầm cố 
dể thanh toán các nghĩa vụ của bẽn đi vav sau khoảng thời gian xác định trong họp đồng thế chấp/cầm cố kể từ ngày 
nghĩa vụ thanh toán của bên đi vay bắt đầu quá hạn.

Các tài sản nhận thế chấp/cầm cố được theo dõi riêng và không trình bày trên Báo cáo tài chính.

3. Các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn »

Các khoán I1Ợ phái thu được trinh bày theo gỉá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phái thu khó đòi.

• Nguyên tắc và phương pháp kế toán phái thu bán các tài sàn tài chính: Toàn bộ giá trị phải thu khi bán các tài sàn 
tài chính thuộc danh mục tài sàn tài chính của công ty chứng khoán (không qua các Sò' Giao dịch chứng khoán), 
kể cá giá trị đáo hạn cùa các tài sàn tài chính hoặc thanh lý các tải sản tài chinh này phái theo dõi qua chi tiêu “ Phải 
thu bán các tài sản tài chính”  trên Báo cáo tài chính.

• Nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu và dự thu cồ tức, tiền lãi các tài sàn tài chính: Tất cà các khoản phái 
thu và dự thu về cồ tức, tiền lãi của các tải sàn tài chinh thuộc danh mục tài sán tài chính cùa công ty chứng khoán 
phát sinh trong kỳ đều được theo dõi tại chi tiêu "Phái thu và dự thu cồ tức, tiền lãi các tài sàn tài chính”  trên Báo 
cáo tài chính.

• Nguvèn tác và phương pháp kế toán các khoán phai thu khác: phản ánh các khoán phải thu không có tính thương 
mại, không liên quan đến giao dịch mua -  bán.

• Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi: Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng 
khoán nợ phải thu khó đỏi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn cùa các khoán nợ sau khi dã bù trừ với khoản nợ phải trả 
(nếu có) hoặc dự kiến mức tổn thất cỏ thể xảy ra.

Đối với nợ phái thu quá hạn thanh toán:

30% giá trị đối vói khoản nợ phải thu quá hạn từ06 tháng den dưới 01 năm.

50% giá tri đối với khoán nợ phải thu quá hạn tù 01 năm đến dưới 02 năm.

70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm.

100% giá trị đổi với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên.

Đối với nợ phải thư chưa quá hạn thanh toán nhưng khỏ có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất dế 
lập dự phòng.

Tăng, giám số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phái trích lcập tại ngày kết thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào Báo cáo
kết quả hoạt động trên khoản mục “ Chi phí dụ phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy
giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay”  trong kỳ.

4. Tài sân thuê hoạt động

Thuê tài sản được phàn loại là thuê hoạt dộng nếu phần lớn rủi ro và lợi ích gán liền với quvền sờ hữu tài sản thuộc về 
người cho thuê. Chi phi thuê hoạt động dược phán ánh vào chi phi theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê 
tài sàn, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê.

5. Tài san cố định líữu hình

Tài sàn cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tái sán cố định hữu hình bao gôm 
toàn bộ các chi phí mà Công ty phái bỏ ra để có được tài sàn cố định tinh đến thời điểm dưa tài sản dó váo trạng thái sẵn 
sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tặng nguyên giá tài sán cố định nếu các chi phí



này chác chán làm tăng lợi ích kinh tế trong tưcmg lai do sir dụns tài sân đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều 
l»iện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Khi tài sàn cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế dược xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh 
do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay’ chi phí trong kỷ.

6. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kể. t

Nsuvên giá tài sản cố định vô hình bao eồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản dó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Chi phí liên quan đến tài sản cố định vô hình phát sinh sau 
khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phi sán xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khi các chi phi này gắn liền với một tài 
sán cố định vô hình cụ thế và làm tăng lợi ích kinh tế từ các tài sản này.

Khi tái sân cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũv kế được xỏa sồ và lãi. lồ phát sinh 
do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài săn cố định vô hình cùa Công ty chỉ bao gồm chương trình phần mềm máy tính.

Chi phí liên quan đến các durons trinh phần mềm máy tính không phải là một bộ phận sắn kết với phần cứng có liên 
quan được vốn hóa. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phi mà Côns ty đã chi ra tinh đến thời điếm 
dưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 02 năm đếif 05 
năm.

7. Các khoán nọ- phải trả ngắn hạn. dài hạn 

7.1. Thuế và các khoán phủ i nộp i\h à  nước

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành

Thuế thu nhập hiện hành là khoán thuế dược linh dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập lính thuế chênh lệch so với lợi 
nhuận kế toán là do điều chinh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và ke toán, các chi phi không dược trừ cũng như 
điểu chinh các khoán thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

Thuế thu nhập hoãn lạ i

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phái nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời 
giữa giá trị ghi sồ của tài săn và nợ phái trá cho mục đích lập Báo cáo tài chinh và cơ sờ tính thuế thu nhập. Thuế thu 
nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại 
chi dược ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ này.

Giá trị ghi số của tài sàn thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày két thúc kỳ kế toán vả sẽ đưọc 
ghi giảm đến mức đàm bào chắc chắn có đù lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế 
thu nhập hoãn lại dược sử dụng. Các tài sàn thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa dược ghi nhận trước đây được xem 
xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và được ghi nhận khi chác chắn có dù lợi nhuận tính thuế để có thể sir dụng các tài 
sản thuế thu nhập hoãn lại chua ghi nhận này.

Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tinh sẽ áp dụns cho năm 
tài sàn được thu hồi hay nợ phái trà được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 
Thuế thu nhập hoãn lại dược ghi nhận vào Báo cáo kết quà hoạt động và chỉ ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hữu khi khoản 
thuế đỏ liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chữ sờ hữu.

Tải sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi:

• Công ty  có quyền họp pháp dược bù trừ giữa tải sàn thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải 
nộp; và

• Các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thư nhập hoãn lại phái trả này liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp 
được quàn lý  bời cùng một cơ quan thuế:

Đối với cùng một đơn vị chịu thuế; hoặc

Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trà và tài sàn thuế thu nhập hiện hành trên cơ sờ 
thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản



* trọng yếu cùa thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu 
*  hồi.

»*
Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo quy định.

7.2. Các khoản nợ p lĩủ i trá và chi p h i phái trú
■ ' . . í .

Các khoản nợ phái trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho sô tiên phải trả trong tương lai liên quan đèn hàng hóa và 
dịch vụ đã nhận dược. Chi phí phải trà được ghi nhận dựa trên các ước tính họp lý về số tiền phải trà.

Việc phân loại các khoán phải trả lá phải trả người bán, chi phí phải trá và phải trả khác dược thực hiện theo nguyên tắc 
sau:

• Phải trả người bán phản ánh các khoán phải trả mang tinh chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, 
dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị dộc lập với Công ty.

• Chi phí phải trả phản ánh các khoán phải trá cho hãng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc dã cung cấp 
cho người mưa nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ. tài liệu kế toán và các khoán phải trả 
cho người lao động về tiền lương nghi phép, các khoản chi phí sán xuất, kinh doanh phài trích trước.

• Phải trả khác phàn ánh các khoản phải trả không có tinh thương mại, không liên quan đến giao dịch mua,«bán, 
cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Các khoản nợ phai trà và chi phí phải trà được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên Báo cáo tình hình tài chính căn cứ theo 
kỳ hạn còn lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

8. Vốn chu sở hữu

Vốn góp của chủ sỏ' hữu

Vốn đầu tư của chù sở hữu được ghi nhận theo số vốn đã góp tính theo mệnh giá cồ phần đã góp.

Lọi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối bao gồm lợi nhuận đã thực hiện và chua thực hiện. •

Lợi nhuận chưa thực hiện cùa kỳ kế toán là số chênh lệch giữa tống giá trị lãi, lỗ đánh giá lại cứa các tài sàn tài ch ín h ^m  
nhận thông qua lãi/lỗ hoặc tcài sàn tài chinh khác tinh vào Báo cáo kết quà hoạt động thuộc danh mục tài sản tài chính c‘ùa| 
Công ty và khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả liên quan đến phần dánh giả tăng so với giá gốc CŨẠ tcíí 
sản tài chính PVTPL và khác cùa Công tv.

> -
Lợi nhuận đã thực hiện cùa kỳ kê toán là sô chênh lệch giữa tông doanh thu, thu nhập với tông các khoăn chi phí tính^vào 
Báo cáo kết quà hoạt dộnsi cùa Công tv ngoài các khoản đã được ghi nhận vào lợi nhuận chưa thực hiện.

Phân phối lọ i nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dược phân phối cho các cô dông sau khi dã trích lập các quỹ theo Điều lệ cua 
Công ty cũng như các quy đinh cua pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Việc phân phối lợi nhuận cho chù sờ hữu được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối có thể ánh hường đến luôn" tiền và khả năng chi tra cổ tức như lài do dánh giá lại tài sản mang di góp vốn, lài 
do dánh giá lại các khoán mục tiền tệ, các công cụ tài chính và các khoan mục phi tiền tệ khác.

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trà khi đtrợc Đại hội đồng cơ đỏng phê duyệt.

9. Ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có kha năng nhận dược các lợi ích kinh tế cỏ thề xác định dược một cách chác 
chắn. Doanh thu đưọe xác định theo giá trị họp lý  cùa các khoăn đã thu hoặc sẽ thu dược sau khi trừ di các khoán chiết 
khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các diều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải dược dáp 
ứng khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu hoạt động môi g iớ i chứng khoán

Là Khoán phí giao dịch chúng khoán mà Công ty được hưóng lừ các hoạt động môi giới kinh doanh chứng khoán cho 
nhà đầu tư dược xác định khi dịch vụ môi giới hoàn thành.

Thư nhập từ kinh doanh chứng khoán

Thu nhập từ kinh doanh chứng khoán được xác định dựa trên mức chênh lệch giá bán và giá vốn bình quân của các loại 
chứng khoán.



Thu nhập lời

Doanh thu được shũnliặn khi tiền lãi phát sinh trên cư sở dồn tích (có tinh đến lợi tức mà tài sản dem lại) trừ khi khả năng 
thu hồi tiền lãi là không chắc chấn.

Doanh thu cung cấp dịch vụ khác

Khi có thể xác định được kết quà thực hiện họp đồng một cách chắc chẩn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ 
hoàn thành công việc. i

Nếu không thề xác định dược kết quả thực hiện hợp đồng một cách chác chắn, doanh thu sẽ chi được ghi nhận ở mức có 
thể thu hồi được cũa các chi phí đã dược ghi nhận.

Tiền lã i

Tiền lãi được ahi nhận trên cơ sờ thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

Thu nhập khác

Các khoán thu nhập khác bao gồm các khoán'thu từ các hoạt động xáv ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo 
ra doanh thu, gồm; các khoán thu về thanh lý tài sản cố định ("‘TSCĐ"), nhượng bán TSCĐ, thu tiền phạt khách hàng do 
vị phạm hợp dồng: thu tiền bão hiếm được bồi thường; thu được từ các khoán nợ phái thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ 
trước; khoản nợ phải trả nay mất chù được ghi tăng thu nhập; thu các khoăn thuế được giám, đưọc hoàn lại; và các khpán 
thu khác được ghi nhận là thu nhập khác theo quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 — Doanh thu và thu nhập 
khác

10. Phướng pháp tính giá vốn chửng khoán tự doanh bán ra

Côns ty ảp dụng phương pháp binh quân di động để tính giá vốn chứng khoán tự doanh bán ra.

11. Các khoản chi phí

Chi phí lcà những khoán làm giàm lợi ích kinh tế dược ghi nhận tại thời điềm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng 
tương đối chắc chắn sỗ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.

Các khoản chi phi và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù họp. Trong trường 
hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phi dược ghi nhận căn cứ vào bản chất và quy định cùa 
các chuẩn mực kế toán đề đám bào phàn ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.

12. Bên Hên quan

Các bẽn được coi lcà liên quan nếu một bên cỏ khả năng kiềm soát hoặc có anh hướng dáng kể đối với bên kia trong việc 
ra quyết định các chinh sách tài chinh và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nêu cùng chịu sự kiểm soát 
chung hay chịu ành hưởng đáng kế chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ cùa các bèn liên quan, bán chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức 
pháp lý.

X

V . THÔ NG  T IN  BỚ SUNG CHO CÁC KHO ẢN M ỤC TR ÌN H  BÀY TRONG BÁO CÁO T ÌN H  H ÌN H  T À I 
C H ÍN H .

A.7.1. Tiền (Đơn vị tính: VND)

C u ố i kỳ 3 1 .1 2 .2 0 2 2 Đ ầu kỳ 0 1 .0 1 .2 0 2 2

- Tiền mặt tại quỹ 8.074,635,414 16,999,999,805

- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 11,241,848,308 71,276,448,046

- Tiền đana chuyền

- Tiền aửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành

- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Cộng 19,316,483,722 88,276,447,851



A.7.2. Giá t r ị  khốùlưọng giao dịch thực hiện trong kỳ

C H Ỉ T IÊ U Khối lượng giao dịch thực 
hiện trong kỳ

Giá t r ị  khối luợng giao dịch 
thực hiện trong kỳ (Đvt: 

VNĐ)

a) Cùa CTCK í

- Cổ phiếu 8,289,400 1 16,290,562,000

- Trái phiếu

- Chứng khoán khác

Cộng 8,289,400 116,290,562,000

b) Cùa Nhà đầu tư

- Cồ phiếu 65,276,329 929,441,918,950

- Trái phiếu

- Chửng khoán khác

Cộng 65,276,329 929,411,918,950

A.7.3. Các loại tài sán tài chính

7.3.1 Tài sán tài chinh ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL): (Đơn vị tính: VND)

Tài sản FVTPL Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Giá gốc Giá tr ị họp lý Giá gốc Giá tr ị họp lý

145,837,710,462 92,863,751,001 113,593,754,150 120,162,145,779

Cộng 145,837,710,462 92,863,751,001 113,593,754,150 120,162,145,779

7.3.2. Tài sản tài chính sẵn sàng đề bán (AFS) (Đon vị tính: VND)

Tài sản APS Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Giá gốc Giá t r ị  hợp lý Giá gốc Giá tr ị họp lý

Cộng

'7.3.3. Các khoản đầu tir nám giữ đến ngày dáo hạn (FITM) (Dơn vị tính: VND)

Tằi săn HTM Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Giá gốc Giá t r ị  họp lý Giá gốc Giá t r ị  họp lý

Cộng

7.3.4. Các khoản cho vay và phải thu (Đon vị tính: VND)

Khoản cho vay và 
phải thu

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Giá gốc Giá t r ị  họp lý Giá gốc Giá tr ị hợp lý

Cộng



7.3.5. về tình hình biến động các khoán đầu tư theo nhóm do đánh giá lại theo giá thị trường hoặc theo giá trị ghi sổ (Đối với các khoản đầu tư không có giá trị thị trường) cuốiìcỳ: 

Bảng tình hình biến động giá tr ị thị trường hoặc giá trị 4 loại tài sản tài chính thuộc danh mục tài sàn tài chinh cùa CTCK

STT Các loại 
tài sản tài 

chính

N N-l
Giá mua Giá trị thị trường 

hoặc giá trị kv nàv
CL đánh giá kỳ này Giá trị đánh giá 

lại
Giá mua Giá trị thị trường 

hoặc giá trị kỳ 
trước

CL đánh giíi kỳ trước Giá trị đánh giá 
lạiChênh 

lệch tăng
Chênh lệch giam Chênh lệch 

tảng
Chênh lệch 

giảm

A B 1 2

CN •
IIm

4 =(1-2) 5 = (1+3-4) 6 7 8 =(7-6) 9 = (6-7) 10 = (6+8-9)

I FVTPL
1 Cồ phiếu 145.837.710.462 92.863,751,001 52,973,959,462 92.863,751.001 113,593,754,150 120.162.145.779 6.568.391.629 - 120.162.145.779
9 Trái phiếu - - - -

3
Tiền gửi 
có kỳ hạn 
cố dịnh

- - - - í

II AFS

Cộng 145,837,710,462 92,863,751,001 52,973,959,462 92,863,751,001 113,593,754,150 120,162,145,779 6,568,391.629 - 120,162,145,779

CTCK phải thuyết minh minh bạch các nguyên tắc tinh và cơ sờ tham chiếu để xác định giá trị thị trường hoặc giá trị đổi với 4 loại tài sàn tài chính thuộc Danh mục đầu tư cùa CTCK. 
Trường hợp CTCK hạch toán TSTC theo phương pháp giá gốc và lập dự phòng giảm giá câc TSTC thì cần phải thuyết minh tinh hình lập dự phòng giảm giá các TSTC như sau:

STT

L.oại
TSTC

Cơ sớ lập dự phòng kỳ này Giá trị lập dự 
phòng kỳ trước

Mức trích lập hoặc 
hoàn nhập kỳ này

Số lượng Giá sổ sách kế toán Giá thị trướng tại thời 
điểm lặp BCTC

Giá trị lập dự 
phòng kỳ này

A B 1 2 3 4 5 6

1 TSTC
FVTPL

Cộng

II TSTC
H T M

111 TSTC  
cho vay

IV TSTC
AFS

Cộng



A. 7.4. Dự phòng suy giảm giá trị tài sàn tài chính và tài sản nhận thế chấp (Đơn vị tính: VND)

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Cộng

A.7.5. Các khoản phải thu t

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Phải thu ứng trước tiền bán chứng khoán. 846,534,022 8,399,536,845

- Phải thu khác của nhà đầu tư

Cộng 846,534,022 8,399,536,845

7.5.!. Các khoản phải thu bán các khoán đầu tư



7.5.6. Phái thu về lỡi giao dịch chứng khoán
4

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Cộng

7.5.7. Phải thu khác

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Các khoản trả tn róc cho nguừi bán

CT TNHH M TV Giải pháp Phần mềm F&B 430.000,000 430,000,000

Nhá cung cấp khác 109,440 16,380,540

- Các khoản thu khác: 1,064,235.917 7,302,474

Cộng 1,494,345,357 453,683.014

Trong đỏ:

Chi tiế t phải thu khác khó đòi

A.7.6. Dự phòng phải thu khó đòi

CTCK phái thuyết minh chi tiế t về loại phải thu khó đòi phải lập dự phòng (chi tiết theo loại, nhóm, đối tượng phải thu 
khó đòi)

STT Loại phái thu khó đòi 
phái lập dự phòng

Giá trị phải 
thu khó đòi

Tham
chiếu

Cuối kỳ Đầu kỳ

Số đầu 
năm

Số trích lập 
trong kỳ

Số hoàn nhập 
trong kỳ

Số cuối 
kỳ

1 Dự phòng khó đòi phái 
thu bán các tài sản tài 
chinh

2 Dự phòng khó đòi phái 
thu vờ dự thu cô tức, lien 
lã i đến hạn

-

ỏ . Dự phòng hụ phái thu 
các khoán dầu tư đáo 
han

4 Dự phòng nợ phái thu 
khác khó đòi

Cộng

A.7.7. Hàng tồn kho

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Vật tư văn phòng

- Công cụ, dụng cụ

Cộng



A.7.8. Chi phi trả trước
4 ______________

» ■ Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

a) Chi phí trà  truóc ngán hạn

- Công cụ, dụng cụ 28,852,356 217,331,146

- Chi phí dịch vụ 86,648,508 17,668,142

- Chi phi trá trước ngắn hạn khác

Cộng 115.500.864 234,999,288

b) Chi phí trả  truóc  dài hạn
- Chi phi trá  triró'c về thuê hoạt động TSCĐ

- Chi phí thành lập Công ty

- Chi phí nghiên cửu có giá trị lớn

- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đũ tiêu chuân ghi 
nhận là TSCĐ vô hình
- Chi phi công cụ, dụng cụ. 37,729,287 54,223,253 •
- Chi phí sửa chữa _
- Chi phí dịch vụ 17,815,208 10,410,340

Cộng 55,544,495 64,633,593

A .7.9. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán, cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Tiền nộp ban đầu 3,899,394,919 3,899,394,919

- Tiền nộp bồ sung 2,645,788.926 1,920,943,348

- Tiền lãi phân bồ trong năm 361,373,165 375,695,532
- Ký quỹ thuê văn phòng ờ tòa nhà Mê Linh Point Tower, 
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1 590,400,000 590,400,000

Cộng 7,496,957,010 6,786,433,799



A.7.10. Tình hình tăng, eiàm tài săn cố định hữu hình:

Khoán mục Nhà cửa, vật 
kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải, 

truyền dần TSCĐ hữu hình khác Tống cộng

Nguyên giá TSCD hữu hình

Số dir đẩu năm 2,661.404,556 - 2.661.404.556

- Mua trong năm 1.026.372.700 1.026.372.700

- Đầu tư XDCB hoàn thành -

- Tăng khác • -

- Chuyến sang bất động sàn dầu lư (...) (...) (...)

- Thanh lv. nhượng bán -

- Giảm khác (...) -

Số dư cuối năm 2.661.404.556 1.026,372.700 3.687.777.256 .

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư dầu năm 2.458,873.656 - 2 458.873 656
- Khấu hao trong năm 243.868.705 243.868.705

- Tâng khác

- Chuyển sang bất dộng sàn đầu tư * (...) (...) (...)

- Thanh lý. nhượng bán

- Giâm khác (...) -

Số dư cuối năm 2.702,742.361 - 2.702.742.361
Giã trị còn lại của TSCD hữu

- Tại ngày dẩu năm 202.530,900 - 202,530,900

- Tại ngày cuối năm (41.337.805) 1.026.372.700 985.034.895

Đánh giá theo giá trị hợp lý

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng dể thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm dã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2,210,951,148 đồng.

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bân TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:



A.7.11 .a Tình hình tăng, giâm TSCĐ vô hình

Khoản mục Quyền sứ. .ĩ Quyền phát Bản quyển, TSCĐ vô hình khác Tổng cộng
Nguyên giá 1 SCI) vô hĩnh

Số dư dầu năm 7,551.776.000 7.551.776.000

- Mua trong năm - -

- Tạo ra tù nội bộ Công ty •

- Tăng do hợp nhất kinh doanh -

- Tăng khác » - -

- Thanh lý, nhượng bán (...) -
- Giảm khác (...) -
Số dư cuối năm 7.551,776,000 7.551.776.000

Giá trị hao mòn lũy kế -
Số dư đầu năm 4.937,053.772 4.937.053.772

- Khấu hao trong năm 1.439.264.992 1.439.264.992

- Tăng khác -
- Thanh lý. nhượng bán (...) -
- Giảm khác (...) -
Sô dư cuối nãm 6.376.318.764 6.376.318.764

Giá trị còn lại của TSCD vô hình -
- Tại ngày dầu năm 2.614,722.228 2.614.722,228

- Tại ngày cuối năm 1.175.457.236 1.175.457.236
Đánh giả theo giá trị hợp lý

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp, cẩm cố đảm bào các khoán vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 3,196,776,000 đồng.

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chò' thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ vô hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ vô hình:

ĩrv - »ỳ t »
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A.7.11 .b Chi phí xây dựng CO' bàn dỡ dang 
4
+ SỐ dư đầu kỳ : •

+ Chi phí phát sinh trona kỳ :

+ Số cuối kỳ :

A .7 .12. Các tài sàn dã cầm cố, thế chấp

Tài sản Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01,01.2022 Mục đích

a) Ngấn hạn

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

A .7 .13. Tài sản tài chính niêm yết/đăng kv giáo dịch cùa CTCK.

Tài sản tài chính Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

1. Tài sàn tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng 92,863,750,998 120,162,145,779

2. Tài sàn tài chính giao dịch hạn chế chuyển nhượng

3. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố

4. Tài sán tài chính phong tóa, tạm giữ

5. Tài sản tài chính chờ thanh toán

6. Tài sản tài chính chờ cho vay

7. Tài sán tài chính ký quỹ đàm bào khoản vay

Cộng 92.863,750,998 120.162,145,779

A.7.14. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK:

Tài sán tài chính Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

1. Tài sản tài chính dã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
tự do chuyển nhượng
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
hạn chế chuyển nhượng
3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
cầm cố
4. Tài sàn tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
phong tỏa, tạm giữ

Cộng

A .7 .15. Tài sán tài chính chờ về cùa CTCK

Tài sản tài chính Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Cộng

A.7.16. Tài sản tài chinh sứa lỗi giao dịch của CTCK

Tài săn tài chính Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Cộng

A.7.17. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD cùa CTCK



Tài sản tài chinh Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Cộng

A .7 .18. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK t

Tài sản tài chính Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Cộng

A.7.19. Chứng khoán nhận ủy thác đấu giá của CTCK (Nếu có)

Loại chứng khoán Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

4

Cộng

A.7.20. Tài sàn tài chính niêm yết/đãng ký giao dịch cùa Nhà đầu tư

Tài săn tà i chính Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

1. Tài sản tài chinh giao dịch tự do chuyển nhượng

2. Tài sản tài chinh giao dịch hạn chế chuyển nhượng

3. Tài sàn tài chính giao dịch cầm cố

4. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ

5. Tài sàn tài chính chờ thanh toán

6. Tài săn tài chính chò cho vay

Cộng

A.7.21. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch cùa Nhà đầu tư

Tài sản tài chính Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

1. Tải sán tài chính dã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
tự do chuyển nhượng
2. Tài sản tài chinh đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
hạn chế chuyển nhượng
3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
cầm cố
4. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, 
phong tỏa, tạm giũ'

Cộng

A.7.22. Tài sản tài chính chờ về cùa Nhà đầu tư

Tài sản tài chính Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Cộng

A.7.23. Tài sản tài chinh chưa lưu ký tại VSD của Nhủ đầu tư



Tiền gửi của Nhà đầu tir Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2021

1. Tiền gửi của Nhà dầu tư về giao dịch chứng 
khoán theo phương thức CTCK quán lý

3,645.694,257 39.019,798,161
¥

1.1. Tiền gửi của Nhá đầu tư trong nước về giao 
dịch chứng khoán theo phương thức CTCK 
quản lỳ

3,645,694,257 39,019,798,161

1.2. Tiền gửi của Nhà đầu tư nước ngoài về giao 
dịch chứng khoán theo phương thức CTCK 
quản lý

2. Tiền gửi tổng họp giao dịch chứng khoán cho 
khách hàng

3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng 
khoán cùa Nhà đầu tư

404,420,000 21,535,555,000

3.1. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch 
chứng khoản của Nhà dầu tư trong nước

404,420,000 21,535,555,000

3.2. Tiền gửi bù trừ vá thanh toán giao dịch 
chứng khoán cùa Nhà đầu tư nước ngoài

Cộng 4,050,114,257 60,555,353,161

A.7.26. Tiền gửi cùa Tổ chức phát hành

Tiền gửi của Tố chức phát hành Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

1. Tiền gửi bán chứng khoán báo lãnh, đại lý phát hành

2. Tiền gửi thanh toán gốc, tiền lãi và cổ tức cùa Tổ chức 
phát hành

Cộng

A. 7.27. Phải trả mua các tài sản tài chính

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

7.27.1. Phải trả về mua các tài sản tài chính

Cộng

7.27.2. Phải trả khác về hoạt động đầu tư

Cộng



A7.28. Phải trả hoạt độna giao dịch chứng khoán
4 ______________ ___________ ______

• Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

7.28.1. Phải trả cho Sở Giao dịch chứng khoán 121.889.555 (242,217)

Cộng 121,889,§55 (242,217)

7.28.2. Phái trà vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán _ _

Cộng _ -

7.28.3. Phải trá về chứng khoán giao, nhận đại lý phát 
hành _ _

Cộng _ -

7.28.4. Phái trà Trung lâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 
(VSD) 39,000,000 57,621,337

Cộng 39.000,000 57,621,337

7.28.5. Phải trả tổ chức, cá nhàn khác 16,839,555 27,130,706

Cộng 16.839,555 27,130,706

A.7.29. Phải trà cồ tức, gốc và lãi trái phiếu

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Phái trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu cho Nhà đầu tư

- Phải trà cổ tức cho cổ đông hoặc lợi nhuận cho thành 
viên góp vốn

Cộng

A 7.30. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1,573,303,894

- Thuế Thu nhập cá nhẩn 487,947,111

- Các loại thuế khác (thuế nhà thầu)

- Các khoán phí, lệ phí và các khoản phái nộp khác 69,972 10.145,711

Cộng 69,972 2,071,396,716

A 7.31. Phái trá Tổ chức phát hành chứng khoán

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Chi tiết theo các đối tượng phái trà, phải nộp khác

Cộng

A.7.32. Chi phí phái trá



Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Chi phí kiểm toán 82,500.000 55.000,000

- Chi phí khác (tiền điện, thuê xe, vé máy bay công tác...) 9,800,000 9,061,760

Cộng 92,300,000 64,061,760

A. 7.33. Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán tự doanh

- Phải trả lỗi giao dịch chứng khoán môi giới

- Phải trả lồi giao dịch chứng khoán chưa xác định dược 
dối tượng

Cộng *

A 7.34. Phải trả người bán

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Cộng

A 7.35. Phái trả, phải nộp khác

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Báo hiểm xã hội, V tế, kinh phí công đoàn

- Phỉ giao dịch phải trà nhà đầu tư

- Phái trả cổ tức nhà đầu tư

- Phải trả cồ tức cho thành viên góp vốn.

- Phải trả người lao động 732,369,814 660,775,310

- Phải trả khác 184,271.837 4,271.837

Cộng 916,641,651 665,047,147

A.7.36. Tài sán thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sán thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh 
lệch tạm thời dược khấu trừ
- Tài sàn thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoán lồ 
tinh thuế chưa sứ dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu 
đãi tính thuế chưa sứ dụng



4
Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Khoán hoàn (nhập tài sàn thuế thu nhập hoãn lại dã dược 
ghi nhận từ các năm trước

Cộng

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trà f

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản 
chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phái trà đã được 
ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trá

Cộng

A .7.37. Vay ngắn hạn (chi tiết theo các loại vay phát sinh trong kỳ hoạt động của CTCK)

Loại vay ngắn hạn Lãi suất vay Số dư đầu kỳ Số vay trong kỳ Số trả trong kỳ Số rfu' cuối kỳ

- Vay ngân hàng (Chi tiết theo 
mục đích vay/Thời han vay)
- Vay cá nhân (Chi tiết theo mục 
đích vay/Thời hạn vav)
- Vay cùa đối tượng khác (Chi tiết 
theo mục đích vay/Thời hạn vay)

Cộng
- Các loại Vav ngán hạn khác

Cộng

A.7.38. Vay và nợ dài hạn:

Các loại vay và nọ' dài hạn
7-----------

Lãi suât vay Số dư đầu kỳ Số vay trong kỳ •SỐ trả trong kỳ Số dư cuối kỳ

a) Vay dài hạn

b) Nợ dài hạn

- Thuê tài chinh

- Nợ dài hận khác

Cộng

A.7.39. Phải trả Nhà đầu tư

Loại phải trả Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

1. Phải trả Nhà đầu tư - Tiền gửi cùa Nhà dầu tư về tiền gửi 
giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý

3.645,694,257 39,019.798.161

1.1. Của Nhà đầu tư trong nước 3,645,694.257 39.019,798.161

1.2. Cùa Nhà đầu tư nước ngoài

2. Phải trá Nhà đầu tư - Tiền gửi về bù trừ và thanh toán 
giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư

404,420,000 21.535,555,000

2.1. Của Nhà dầu tư trong nước 404.420,000 21,535,555,000

2.2. Cùa Nhà đầu tư nước ngoài

3. Phai tra khác của Nhà dầu tư

3.1. Của Nhà đầu tư trong nước

3.2. Của Nhà đầu tư nước ngoài



Loại phái trá Cuối kỳ 31.12.2022 Đẩu kỳ 01.01.2022

Cộng 4,050,114,257 60,555,353,161

A.7.40. Phái trà của Nhà đầu tư về dịch vụ cho CTCK

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

]. Phải trả phí môi giới chứng khoán
ì

2. Phái trà phí lưu ký chứng khoán

3. Phái trả phỉ tư vấn đầu tư

Cộng

A.7.41. Phải thu, phải trả cùa Nhà dầu tư về sữa lồi giao dịch

Cuối kỹ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

1. Phải thu cùa CTCK về sửa lồi giao dịch cùa Nhà đầu tư

1.1. Phải thu cùa CTCK về sứa lỗi giao dịch cùa Nhá đầu 
tư trong nước
1.2. Phái thu cùa CTCK về sứa lỗi giao dịch của Nhà dầu 
tư nước naoài

2. Phải trả CTCK về lỗi giao dịch

2.1. Phải trà CTCK về lỗi giao dịch của Nhá đầu tư trong 
nước
2.2. Phái trả CTCK về lỗi giao dịch cùa Nhà đầu tư nước 
ngoài

Cộng

A.7.42. Phải trá vay CTCK của Nhà dầu lu

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

1. Phải trả nghiệp vụ margin

2. Phái trả gốc ìnargín

2.1. Phái trả gốc margin cùa Nhà đầu tư trong nước

2.2. Phải trả gốc margin cùa Nhà đầu tư nước ngoài

3. Phải trà lãi margin

3.1. Phải trả lãi margin cùa Nhà dầu tư trong nước

3.2. Phải trá lãi margin cùa Nhà đầu tư nước ngoài

4. Phải trà nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoản

4.1. Phái trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứna 
khoán
a) Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán 
cùa Nhà đầu tư trong nước
b) Phải trả gốc nghiệp vụ ứng trước liền bản chứng khoán 
của Nhà đầu tư nước ngoài



Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

*
4.2. Phái trả lãi nghiệp vụ ứng trước tiên bán chứng khoán

a) Phải trà lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán 
của Nhà đầu tư trong nước
b) Phải trá lãi nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán 
của Nhà đẩu tư nước ngoài

í

Cộng

A.7.43. Lợi nhuận chưa phân phối

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

1. Lợi nhuận đã thực hiện chua phân phối 231,146,563 8,253,759,774

2. Lợi nhuận chưa thực hiện 6,568,391,632

Cộng 231,146,563 14,822,151,406*

A.7.44. Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn

Tình hình phân phối thu nhập cho cỗ đông hoặc 
các thành viên góp vốn

Năm nay Năm trước

1 Lãi đã thực hiện chưa phân phối năm trước 
(tại 31/12/2022)

8,253,759,774 5,311,319,618

2 Lỗ chưa thực hiện tính đến: 31/12/2022 6,568.391,632 (650,478.017)

3 Lỗ/lãi đã thực hiện năm nay tính từ 
01/01/2022 đến 31 /12/2022

(50,915,716,958) 1,543,270,377

Lồ chưa thực hiện tính đến: 3 1/12/2022 39,113,672,296 (1,120,408.640)

4
Cơ sờ lợi nhuận phân phổi cho cổ đông hoặc 
các thành viên góp vốn tính dến 3 1/12/2022 
(4) = (1 -2 + /-3 )

3,020,106,744 5,083,812,602

5 Số trích các quỹ từ lợi nhuận -

Quỹ thanh toán thù lao HĐQT Ỳ (300,000,000)

Quỳ khác (phạt vi phạm....)

6

Sổ lài phàn phối cho cho cố đông hoặc các 
thành viên góp vốn năm nay tại 31/12/2021 
(6) = (4*Tý lệ Phân phối thu nhập cho cho 
cố đông hoặc các thành viên góp vốn theo 
Điều lệ CTCK và Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông. Đại hội thành viên)

4,500,000,000

7
Thuế phải nộp tinh trên thu nhập phân phối 
cho Nhà đầu tư sò hữu c ổ  phiếu (7) -- 
(6*Thuế suất có liên quan)

(165,480,000)

8 Tổng thu nhập phân phối cho cho cổ đông 
hoặc các thành viên góp vốn (8) = (6-7)

4,334,520,000

(*) Thuyết minh về các ch ỉ tiêu ngoài Báo cáo tình hình tài chính

1. Tài sàn cố định thuê ngoải

2. Chứng chi có giá nhận giữ hộ

3. Tài sản nhận thế chấp

4. Nọ khó đòi đã xứ lý

5. Ngoại tệ các loại



6. Cồ phiếu*đang lưu hành

• Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Chi tiết theo

Loại < = 1 năm;
ĩ

15,000,000

Loại > hơn 1 năm. 30.000,000 15,000,000

Cộng 30,000,000 30.000,000

7. Cố phiếu quỹ

8. Chứng khoán niêm yết lưu kv tại VSD

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Chi tiết theo

Loại < -  1 năm;

Loại > hợn I năm. 7,034,936 2,688,339

Cộng 7,034,936 2,688,339

9. Chứng khoán chưa niêm yết lưu ký tại VSD

10. Chứng khoản sứa lồi giao dịch cùa CTCK

1 I . Chứng khoán niêm yết chưa lưu ký của CTCK

12. Chứng khoán chưa niêm vết chưa lưu ký của CTCK

13. Chứng khoán nhận úy thác đấu giá

14. Tiền gửi cùa Nhà đầu tư

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

Tiền gửi của Nhà đầu tư về hoạt dộns môi giới chửng 
khoán
- Tiền gứi cùa Nhà dầu tu về giao dịch chứng khoán theo 
phương thức CTCK quàn lý; 3,645,694,257 39.019,798.161

- Tiền gửi cùa Nhà đầu tư về ủy thác đầu tư

- Tiền gửi của Nhà đầu tư vãng lai

Cộng 3,645,694,257 39,019,798,161

15. Bù trù và thanh toán mua. bán chứng khoán cùa Nhà đầu tư

Cuối kỳ 31.12.2022 Đầu kỳ 01.01.2022

- Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư 
trong nước

404,420,000 21,535,555,000

- Bù trừ và thanh toán mua, bán chírns khoán cùa nhà đầu tư 
nước ngoài

- Bù trừ và thanh toán mua, bán chứng khoán ùv thác đầu tư

Cộng 404,420,000 21,535,555,000

16. Phái thu, phái trá về sửa lỗi giao dịch cưa Nhá đầu tư



JỊỈ. Thuyêt m inh vê Báo cáo kêt quá hoạt động 

B 7.45. Thu nhập •

7.45.1. Lãi, lỗ bán các tài sán tài chinh

STT Danh mục các khoản 
đầu tư

Số luọng 
bán

Tổng giá tr ị 
bán

Giá vốn bình 
quân gia quyền 

tính đến cuối 
ngày giao dịch

Lãi, lỗ bán 
chúng khoán kỳ

' này

Lãi, lỗ bán 
chúng khoán lũy 

kế đến kỳ này

A B 1 2 3 4=3-2 5

1 Cổ phiếu niêm yết: 20,022,396 608,327,022,600 667,770,750.803 (59.443,728.203) (59,443,728,203)

2 Cồ phiếu chưa niêm

-3 Trái phiếu niêm yết:

4 Tống cộng 20,022,396 608,327,022,600 667,770,750,803 (59,443,728,203) (59,443,728,203)

7.45.2 Cổ tức và tiền lãi phát sinh từ các tài sản tài chính FVTPL, Các khoản cho vay, HTM, AFS

STT Các loại doanh thu hoạt 
động khác

Năm nay Năm trước

Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kế

1 Từ tài sàn tài chinh FVTPL 872,446.885 1,511,995,006 17,392,195.876 20,223,327,864

2 Từ tài sản tài chính HTM 1,511,995,006 2,110,891,066

3 Từ các khoản cho vay

4 Từ APS

Cộng 2,384,441,891 3,622,886.072 17,392,195.876 20,223,327,864

7.45.3. Doanh thu ngoài thu nhập các tài sàn tài chính

STT Các loai doanh thu hoat đông Năm nay Năm trước

khác Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kế

1 Thu nhập hoạt động khác 33,636,103,519 33.636.103,519 8,914,695.209 9,979,429.189

2 Doanh thu cho thuê tài sản
'ìs Doanh thu các dịch vụ tài chính : 1,311,144,598 8,764,567,150 3,326,337,504/  ’ ...  ..; .

10,3 IS,631,977

4
Doạnh thu từ trả hộ gốc, lãi trái 
phiếu và cổ tức của Tổ chức phát 
hành

Cộng 34.947,248,117 42.400.670,669 12.241,032,713 20,298,061.166

B 7.46. Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ

STT Các loại doanh thu hoạt động khác
Năm nay Năm trưóc

Kỳ này Lũv kế Kỳ này Lũy kế

1 Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 1,714,877.638 2,262,676,469 919,495,628 2.608,625.814

2 Chi phí nghiệp vụ bảo lanh, đại lý phát hành chứng 
khoán

3 Chi phí nghiệp vụ tư vấn dầu tư chứng khoán

4 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 353.679,560 809,256.622 175,317,774 696,817.774

5 Chi phí hoạt động tư vấn tài chính

6 Chi phí các dịch vụ tài chính khác

7 Chi phí cho thuê, sử dụng tài sản

8
Chi phí trà hộ gốc, lãi trái phiếu và cổ lức cho Tổ 
chức phát hành



STT» Các loại doanh thu hoạt động khác 
•

Năm nay Năm trưó'c

Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kế

9 Chi phí dịch vụ khác

10 Chi dự phòng và xừ lý tổn thất phải thu khó đòi về 
cung cấp dịch vụ chứng khoán

Cộng 2,068,557,198 3,071,933,0$! 1,094.813,402 3,305,443,588

B 7.48 Chi phi tài chinh

STT Các loại doanh thu hoạt động khác
Năm nay Năm trưóc

Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kế

1 Chi phí nghiệp vụ mòi giới chứng khoán

1.1 Chi phí nghiệp vụ bào lãnh, đại lv phát hành 
chứng khoán

1.2 Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chửng

2 Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán
nJ Chi phi hoạt động tư vấn tài chinh 48,654,711,749 82,547,618,768 10,874,992,657 15,932,165,630

4 Chi phí các dịch vụ tài chính khác 93,174,971,095 423,840,200 2,600,306,640

Cộng 48,654,711,749 175,722,589,863 11,298,832,857 18,532,472,270

B 7.49. Chi phí quản Iv CTCK

STT Các loại doanh tlu i hoạt động khác
Năm nay Năm trước

Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kể

1 Chi phí lương và các khoản khác theo lương 1,988.344.808 5,718,939,732 2,059,660,343 6,149,325,404

2 BHXH, BHYT. KPCĐ, BHTN - 207,565,400 45.476.640 200,476,210

3 Chi phí báo hiểm trách nhiệm nghề nshiệp

4 Chi phi vật tư văn phòng

5 Chi phi công cụ, dụng cụ 80.753,625 363,861,031 52,926,544 160,201,687

6 . Chi phí khấu hao TSCĐ 429.049,565 1,683,133,688 392,990,901 1,584,097,578

7 Chí phí thuế, phí và lệ phí 4,000.000 - 203,000,000

8 Chi phí dự phòng và hoàn nhập dự phòng -

9 Chi phí dịch vụ mua ngoài 879,528,022 3,918.778,345 784,955,927 3,076,163,867

10 Chi phí khác 72,034.278 352,837,517 33,087,863 115,288,343

Cộng 3,449,710,298 12,249,115,713 3,369,908,218 11,488,553,089

B 7.50. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp

STT Các loại doanh thu hoạt động khác
Năm nay Năm trước

Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kế

1 Chi phí thuế thu nhập CTCK hiện hành 1,316,775,715 1,574,765,128 1,960,582,722

2
Chi phí thuê thu nhập CTCK tính trên thu nhập 
chịu thuế năm hiện hành

3
Điều chinh chi phí Thuế thu nhập CTCK của 
các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện 
hành năm nay

4 Tổng chi phi thuế thu nhập CTCK hiện hành 1,316,775,715 1,574,765,128 1,960,582,722

5 Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại



S T t Các loại doanh thu hoạt động khác
Năm nay Năm trước

Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy ke

6
Chi phí thuế thu nhập CTCK hoãn lại phát sinh 
từ các khoản chênh lệch tạm thời phái chịu thuế

7
Chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
phát sinh từ việc hoàn nhập tài sân thuế thu 
nhập hoãn lại

t

8
Thu nhập Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được 
khấu trừ

9
Thu nhập Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
phát sinh từ các khoán lồ tinh thuế và ưu dãi 
thuế chưa sử dụng

10
Thu nhập Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn 
lại phải trà

11
Tông chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn 
lại ¥
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